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	Câu hỏi 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	Hãy trình bày khái niệm tỷ giá hối đoái, các cơ chế tỷ giá hối đoái. Việt Nam đang áp dụng tỷ giá hối đoái nào?

	
	Khái niệm: Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng tiền tệ của một nước khác, hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền giữa các nước khác nhau.
	0.5

	
	Cơ chế tỷ giá hối đoái (foreign exchange mechanism) là tổng hợp tất cả các điều kiện mà NHTW cho phép xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa.
Tỷ giá thả nổi (floating exchange rate) hay tỷ giá linh hoạt (flexible exchange rate) là loại tỷ giá được quyết định bởi cung và cầu ngoại tệ trên thị trường. Theo cơ chế tỷ giá thả nổi NHTW không cần quan tâm đến việc điều hòa lượng cung và cầu ngoại tệ.
	0.75

	
	Tỷ giá cố định (fixed exchange rate)
Là loại tỷ giá được quyết định bởi NHTW. Theo cơ chế tỷ giá cố định, NHTW công bố mức tỷ giá chính thức và cam kết duy trì khả năng chuyển đổi đồng tiền trong nước với đồng tiền nước ngoài theo mức đã công bố. Tùy từng lúc mà NHTW phải mua hay bán ngoại tệ để giữ ổn định mức tỷ giá đã được công bố.
	0.75

	
	Tỷ giá thả nổi không hoàn toàn (flexibility limited exchange rate) 
Hay tỷ giá thả nổi có quản lý, là sự kết hợp giữa tỷ giá thả nổi và tỷ giá cố định. Theo cơ chế này, tỷ giá trong thực tế có thể được quyết định bởi thị trường, cũng có thể do NHTW ấn định. Khi thị trường ít biến động, tỷ giá được thả nổi theo cung và cầu trên thị trường ngoại hối. Nhưng khi có sự dao động mạnh và nhanh của tỷ giá thị trường thì NHTW sẽ can thiệp để giữ ổn định tỷ giá.
	0.5

	
	Việt Nam đang áp dụng tỷ giá thả nổi không hoàn toàn hay  tỷ giá thả nổi có quản lý.
	0.5

	Câu 2
(3 điểm)
	Trình bày hiểu biết của Anh, Chị về phương thức thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không bằng tiền mặt. Trường hợp khách du lịch thanh toán không bằng tiền mặt thì cần lưu ý những vấn đề gì?

	
	Khái niệm: Thanh toán tiền mặt là hình thức thanh toán mà người mua dùng tiền mặt là nội tệ hoặc ngoại tệ để thanh toán cho người bán tiền mua sản phẩm, dịch vụ tại những địa điểm do hai bên thỏa thuận
	0.5

	

	Nội dung thanh toán bằng tiền mặt
Quan hệ thanh toán được tiến hành một cách trực tiếp
Tiền mặt là vật môi giới
Xuất hiện vai trò của người mua và người bán
Tiến hành dựa trên cơ sở các hóa đơn chứng từ …
	0.5

	
	Khái niệm: Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán thông qua các phương tiện khác không phải tiền mặt như tài sản, chứng chỉ có giá trị tương đương…
	0.75

	
	Nội dung thanh toán không bằng tiền mặt
Bản chất của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) chính là hạn chế lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế, giảm thiểu chi phí xã hội.
Hoạt động này sẽ trực tiếp làm giảm số lượng tiền mặt đang được lưu hành trên thị trường hàng hóa…
Người tiêu dùng có thể sử dụng các dịch vụ thu chi, thẻ ngân hàng, thanh toán trực tuyến mà không làm thay đổi giá trị tiền mặt tương đương. 
Ưu điểm của thanh toán không bằng tiền mặt đối với cá nhân
Ưu điểm của thanh toán không bằng tiền mặt đối với tổng thể kinh tế
	0.75

	
	Những lưu ý khi khách thanh toán không bằng tiền mặt
	0.5

	Câu 3
(4 điểm)
	Một khách sạn tại Vũng Tàu có 85 phòng cho thuê có các thông tin sau:
42% phòng đơn với giá 50$/ đêm 
35% phòng đôi với giá 65$/đêm 
23% phòng ba với giá 75$/đêm 
Khách sạn này có định phí là 365.000$/năm, biến phí trung bình là 16$/phòng thuê.
a/ Tính mức hòa vốn của Khách sạn và tỷ lệ phòng được thuê?
b/ Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 85.000$/năm.
c/ Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 85.000$/năm, nếu giá phòng trung bình giảm 13%. Nêu nhận xét
	

	
	a/ Tính mức hòa vốn của khách sạn và tỷ lệ phòng được thuê
Tính giá phòng trung bình 
0.42 × 50 = 21,0
0.35 × 65 = 22,75
0.23 × 75 = 17,25
 21,0 + 22,75 + 17,25 = 61$/đêm
Tính biên đóng góp trên mỗi phòng thuê
                   61,0 – 16 = 45$
Tính mức hòa vốn: 365.000/45= 8.111 phòng
Doanh thu hòa vốn: 8.111 x 61 = 494.778$
· Tỷ lệ phòng được thuê: 8.111 / (85 x 365) = 26,14%
	1.5

	
	b/ Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 85.000$/năm?
(365.000 + 85.000)/ 45 = 10.000 phòng
Tỷ lệ phòng cho thuê tương ứng: 10.000/ (85x365)= 32,2%
	1.0

	
	c. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 85.000$/năm, nếu giá phòng trung bình giảm 13%.
(365.000 + 85.000)/ [(61 x 0.87) – 16]
               (450.000)/ (53,07 – 16) = 12.139 phòng
Tỷ lệ phòng cho thuê tương ứng: 12.139/ (85x365) = 39,13%
	1.0

	
	Nhận xét: Sau khi giảm giá 13%, để đạt $85.000/năm cần khoảng 11.420 phòng → Tỷ lệ thuê 39,13%....
	0.5
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